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QUYẾT ĐỊNH 
BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, KHAI THÁC MẠNG MÁY TÍNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tin học và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý, khai thác mạng máy tính của Bộ Tư pháp”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Tin học và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VP, Vụ TCCB, Trung tâm TH.
	BỘ TRƯỞNG




Uông Chu Lưu


 

QUY CHẾ 
QUẢN LÝ, KHAI THÁC MẠNG MÁY TÍNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1328/QĐ-BTP ngày 29 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về việc quản lý, khai thác mạng máy tính của Bộ Tư pháp.

Quy chế này được áp dụng đối với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Bộ Tư pháp trong việc quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ mạng máy tính của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Mạng máy tính của Bộ Tư pháp
Mạng máy tính của Bộ Tư pháp bao gồm: mạng cục bộ tại Bộ Tư pháp và mạng cục bộ tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. 

Mạng máy tính của Bộ là mạng riêng, tuân theo chuẩn Intranet, có địa chỉ và tham số mạng do Ban Điều hành Đề án 112 của Chính phủ quy định.

Trung tâm mạng máy tính của Bộ đặt tại nhà số 1 trụ sở Bộ Tư pháp và do Trung tâm Tin học Bộ Tư pháp quản lý. 

Mạng máy tính của Bộ Tư pháp được sử dụng để phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, phối hợp công tác trong nội bộ cơ quan Bộ Tư pháp. 

Điều 3. Giải thích thuật ngữ
Trong Quy chế này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Mạng cục bộ (LAN - Local Area Network): là một hệ thống mạng bao gồm các máy tính và các thiết bị ngoại vi được liên kết với nhau. Người sử dụng mạng cục bộ có thể chia sẻ tài nguyên như thông tin, dữ liệu, các phần mềm dùng chung, các công cụ tiện ích và các thiết bị ngoại vi.

2. Cơ sở dữ liệu (Database): là kho dữ liệu được lưu trữ trên máy tính theo các bài toán nghiệp vụ đã được thiết kế từ trước.

3. Thông số trên mạng: là các thông số quy định do Trung tâm Tin học đặt ra nhằm đảm bảo sự thống nhất trong việc sử dụng mạng máy tính của Bộ.

4. Thông tin truyền nhận trên mạng máy tính: là những thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp, phổ cập đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chương II
QUẢN LÝ, KHAI THÁC MẠNG MÁY TÍNH CỦA BỘ TƯ PHÁP
Điều 4. Quản lý mạng máy tính của Bộ Tư pháp 
1. Trung tâm Tin học của Bộ Tư pháp trực tiếp quản lý kỹ thuật mạng máy tính của Bộ Tư pháp. Trung tâm Tin học là đầu mối tập trung kết nối Internet cho các đơn vị. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ khi có nhu cầu kết nối máy tính vào mạng máy tính của Bộ hoặc đơn vị đã được kết nối mạng cục bộ (LAN) có nhu cầu kết nối mạng riêng có trách nhiệm thông báo cho Trung tâm Tin học để thực hiện việc kết nối vào mạng máy tính của Bộ hoặc xây dựng hệ thống mạng riêng của đơn vị hoạt động độc lập với mạng máy tính của Bộ Tư pháp. 

2. Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có trách nhiệm quản lý các trang thiết bị, dữ liệu trên máy tính của đơn vị và khai thác, sử dụng thông tin phục vụ yêu cầu công tác theo hướng dẫn kỹ thuật của Trung tâm Tin học. 

Điều 5. Nguyên tắc quản lý mạng máy tính của Bộ Tư pháp
1. Trung tâm Tin học quản lý mạng máy tính theo tiêu chuẩn kỹ thuật về dữ liệu và thông số mạng phù hợp với các tiêu chuẩn chung về mạng máy tính. 

2. Các đơn vị, cán bộ, công chức và viên chức thuộc Bộ khi tham gia vào mạng máy tính không được tự ý thay đổi những thông số mạng. Trường hợp cần thay đổi phải được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Tin học.

Điều 6. Vận hành mạng máy tính
Trung tâm Tin học chủ trì vận hành mạng máy tính của Bộ Tư pháp, có trách nhiệm lập bộ phận quản trị mạng để thống nhất vận hành và hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị sử dụng, khai thác mạng máy tính. 

Điều 7. Phần mềm mạng máy tính
1. Trung tâm Tin học có trách nhiệm xây dựng quy trình, thử nghiệm, trực tiếp cài đặt, quản lý các phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng trong hệ thống mạng máy tính của Bộ Tư pháp; nghiên cứu, đề xuất, nâng cấp công nghệ phần mềm theo định hướng quản lý nhà nước của ngành và tuân theo quy định của Chính phủ.

2. Các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ không được tự ý cài đặt các phần mềm tin học vào mạng máy tính của Bộ Tư pháp, không được tự ý làm thay đổi các thông số của các thiết bị trong máy tính. Trong trường hợp các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu cài đặt các phần mềm này để phục vụ hoạt động quản lý nhà nước hoặc các hoạt động chuyên môn khác của đơn vị thì phải thông báo cho Trung tâm Tin học để lựa chọn phương án cài đặt tối ưu.

Điều 8. Khai thác mạng
1. Các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ được phép truy cập mạng máy tính của Bộ Tư pháp sẽ được cấp tài khoản người dùng (Account) để truy cập và phải chịu trách nhiệm bảo đảm bí mật của tài khoản được cấp; được Trung tâm Tin học phân quyền khai thác cơ sở dữ liệu, dịch vụ trên mạng theo chức năng, nhiệm vụ của mình và chỉ có quyền sử dụng những thông tin mà máy chủ đã phân quyền.

2. Hàng ngày, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ có trách nhiệm truy cập vào Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để khai thác thông tin phục vụ công tác; thực hiện việc gửi, nhận, trao đổi và xử lý văn bản, giấy tờ hành chính thông qua mạng máy tính nhằm hạn chế từng bước việc dùng văn bản, giấy tờ hành chính trong truyền đạt thông tin, giải quyết công việc có liên quan.

3. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ không được sử dụng mạng máy tính của Bộ Tư pháp để khai thác, lưu trữ các dữ liệu, thông tin như các trò chơi, các chương trình giải trí không lành mạnh, có nội dung xấu. 

Điều 9. Quản trị mạng 
Bộ phận quản trị mạng tại Trung tâm Tin học có trách nhiệm sau đây: 

1. Kiểm tra máy chủ và các thiết bị mạng; theo dõi sự hoạt động của máy chủ, kiểm tra và đảm bảo sự vận hành thông suốt của các thông tin trên mạng;

2. Thực hiện việc sao lưu dữ liệu theo kế hoạch;

3. Ghi nhật ký ca trực và thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có sự cố cho Thủ trưởng đơn vị để phối hợp xử lý;

4. Cấp địa chỉ mạng (IP address) và tham số mạng cho các đơn vị thuộc Bộ tham gia mạng máy tính của Bộ Tư pháp.

Điều 10. Sử dụng thiết bị tin học 
1. Thiết bị tin học được trang bị tại các đơn vị thuộc Bộ là tài sản Nhà nước, được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản Nhà nước. 

2. Các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ có trách nhiệm quản lý trang thiết bị tin học được giao, tự bảo quản dữ liệu trên máy tính khi chia sẻ dữ liệu. Trong quá trình sử dụng các thiết bị tin học, nếu có sự cố xảy ra, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ phải thông báo ngay cho Trung tâm Tin học và cấp có thẩm quyền, có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Tin học để tìm biện pháp khắc phục sự cố.

3. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ sử dụng thiết bị đã kết nối với mạng máy tính của Bộ Tư pháp không được tự ý bỏ kết nối, làm thay đổi các thông số của các thiết bị trong máy tính hoặc thay thế những linh kiện của thiết bị. Khi cần sửa chữa hoặc thay thế các linh kiện của thiết bị, Thủ trưởng đơn vị phải đề xuất bằng văn bản trên cơ sở có sự xác nhận kỹ thuật của Trung tâm Tin học. 

Điều 11. Bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu
1. Trung tâm Tin học chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin truyền dẫn và dữ liệu lưu trên mạng máy tính. Việc bảo quản, sao lưu dữ liệu được thực hiện trên máy chủ đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ Tư pháp. Trung tâm Tin học có trách nhiệm áp dụng các biện pháp đảm bảo an ninh, bảo mật những thông tin trên mạng máy tính. 

2. Khi không làm việc với máy tính trong thời gian dài, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ phải thoát khỏi phiên làm việc hoặc đặt chế độ bảo vệ màn hình để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của cá nhân. 

Điều 12. Phòng, chống Virus tin học
1. Trung tâm Tin học có trách nhiệm định kỳ quét Virus tin học cho các máy chủ sử dụng tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu và thường xuyên cập nhật các chương trình chống Virus, các bản sửa lỗi hệ thống mới nhất để cài đặt và hướng dẫn phòng, chống Virus máy tính cho các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ có trách nhiệm tuân thủ các biện pháp phòng và chống Virus máy tính. Mọi dữ liệu từ các thiết bị lưu trữ bên ngoài và từ Internet đều phải được quét diệt Virus trước khi sử dụng. Những máy tính phát hiện có Virus phải được tách khỏi mạng về mặt vật lý để tránh tình trạng lây nhiễm sang các máy tính khác.

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 13. Trách nhiệm thi hành
Các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này. 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo và giám sát cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình thực hiện đúng nội dung Quy chế này.

Điều 14. Xử lý vi phạm
Đơn vị, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ vi phạm Quy chế này, các quy định khác của pháp luật về sử dụng mạng máy tính thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc các hình thức xử lý khác theo quy định của pháp luật; nếu vi phạm gây thiệt hại đến tài sản, thiết bị, thông tin, dữ liệu trên mạng máy tính của Bộ thì còn phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Tổ chức thực hiện
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vấn đề khó khăn, vướng mắc, các đơn vị cần phản ánh ngay với Trung tâm Tin học để tổng hợp, trình Bộ trưởng xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.

